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     Kính gửi:   

         - Các  đơn vị Y tế trực thuộc Sở Y tế; 

         - Các cơ sở y tế tƣ nhân trên địa bàn tỉnh;  

         - Các cơ sở y tế thuộc Bộ, Ngành. 

        

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2008 và Luật sửa đổi, bồ sung một 

sổ điều của Luật BHYT năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hƣớng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT; 

Căn cứ Thông tƣ số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế quy 

định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh (KCB) ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT 

và Thông tƣ số 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 của Bộ Y tế quy định về chuyển 

tuyến giữa các cơ sở KCB; 

Căn cứ Thông tƣ số 09/2019/TT-BYT ngày 10/6/2019 của Bộ Y tế hƣớng 

dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng KCB BHYT ban đầu, chuyển thực hiện dịch 

vụ cận lâm sàng và một số trƣờng hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong KCB 

BHYT; Thông tƣ số 30/2020/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Y tế về 

Quy định chi tiết và hƣớng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 

146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hƣớng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế; 

Ngày 01/6/2022, liên ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế tổ chức cuộc họp 

và thống nhất việc quy định đối tƣợng, số lƣợng thẻ BHYT đăng ký KCB BHYT 

ban đầu tại các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện Công văn số 1895/VP-UBND ngày 17/6/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc điều tiết thẻ BHYT trên địa bàn thành phố Pleiku đăng ký 

khám, chữa bệnh các cơ sở y tế tuyến tỉnh. 

Sở Y tế hƣớng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung cụ thể nhƣ sau: 

1. Đăng ký KCB BHYT ban đầu tại tuyến xã, tuyến huyện và tƣơng 

đƣơng 

- Ngƣời tham gia BHYT đƣợc quyền đăng ký KCB tại tuyến xã và tƣơng 

đƣơng, tuyến huyện và tƣơng đƣơng, không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp 
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với nơi làm việc, nơi cƣ trú và khả năng đáp ứng của cơ sở KCB (Danh sách các cơ 

sở KCB ban đầu tại Phụ lục 1 đính kèm). 

- Ngƣời tham gia BHYT đăng ký KCB ban đầu tại Trạm Y tế tuyến xã giáp 

ranh của tỉnh giáp ranh khi đến KCB tại Trạm Y tế tuyến xã giáp ranh của tỉnh 

giáp ranh đƣợc quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB trong phạm vi đƣợc 

hƣởng và mức hƣởng theo quy định (Danh sách các Trạm Y tế xã giáp ranh tại 

Phụ lục 2 đính kèm). 

2. Đăng ký KCB BHYT ban đầu tại cơ sở y tế tuyến tỉnh và tƣơng đƣơng 

2.1. Về đối tƣợng đăng ký KCB BHYT ban đầu tại cơ sở y tế tuyến tỉnh 

a) Đối tượng ưu tiên đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở y tế tuyến tỉnh (kể cả 

khi số thẻ BHYT đã được đăng ký vượt số thẻ BHYT dự kiến): 

- Đối tƣợng đƣợc quản lý, bảo vệ sức khỏe theo Hƣớng dẫn số 52- 

HD/BTCTW ngày 02/12/2005 của Ban Tổ chức Trung ƣơng Đảng về việc điều 

chỉnh bổ sung đối tƣợng KCB tại một số cơ sở y tế của Trung ƣơng đƣợc đăng ký 

KCB ban đầu tại các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, các cơ sở KCB khác trực thuộc 

Bộ Quốc phòng, Viện Y học cổ truyền quân đội. 

- Đối tƣợng thuộc diện đƣợc quản lý, bảo vệ sức khỏe cán bộ của tỉnh. 

- Ngƣời có công với cách mạng, Ngƣời từ 80 tuổi trở lên, Trẻ em dƣới 6 

tuổi. 

- Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn 

thành phố Pleiku. 

- Ngƣời tham gia BHYT thuộc các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đóng 

trên địa bàn thành phố Pleiku. 

- Ngƣời tham gia BHYT đã đƣợc cơ sở y tế chẩn đoán một trong các bệnh 

sau: Ung thƣ, Bệnh tim (có can thiệp, sau phẫu thuật van tim, đặt máy tạo nhịp), 

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, bệnh tự miễn, các bệnh về máu; các trƣờng hợp có 

chỉ định sử dụng thuốc chống thải ghép sau ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời; ngƣời 

nhiễm HIV/AIDS. 

- Ngƣời tham gia BHYT hiện đang điều trị bằng phƣơng pháp lọc máu đƣợc 

đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB đƣợc phê duyệt và thực hiện đƣợc dịch 

vụ kỹ thuật đó. 

- Ngƣời công tác trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân khi nghỉ hƣu 

trên địa bàn tỉnh; ngƣời tham gia BHYT thuộc đối tƣợng hƣu trí khác trên địa bàn 

thành phố Pleiku. 

- Ngƣời tham gia BHYT thƣờng trú trên địa bàn các xã, phƣờng thuộc thành 

phố Pleiku sau đây đƣợc đăng ký KCB BHYT ban đầu tại bệnh viện tuyến tỉnh: 
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+ Tại Bệnh viện Quân y 211: Phƣờng Đống Đa, phƣờng Yên Thế, phƣờng 

Thống Nhất, xã Biển Hồ, xã Tân Sơn. 

+ Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Đại học Y Dƣợc - Hoàng 

Anh Gia Lai, Bệnh viện Y Dƣợc cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Gia Lai: 

Phƣờng Phù Đổng, phƣờng Hoa Lƣ, phƣờng Hội Phú, phƣờng Hội Thƣơng, 

phƣờng Trà Bá, phƣờng Thắng Lợi, phƣờng Chi Lăng, xã Trà Đa, xã Ia Kênh, xã 

Chƣ Á, xã An Phú. 

b) Đối tượng khác đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở y tế tuyến tỉnh khi số thẻ 

BHYT đã được đăng ký chưa vượt số thẻ dự kiến (ngoài các trường hợp tại Tiểu 

mục a, Mục 2.1, Khoản 2): 

Ngƣời tham gia BHYT thƣờng trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc trên 

địa bàn thành phố Pleiku đƣợc đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở y tế tuyến tỉnh 

(Ngoại trừ đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình - có mã GD). 

2.2. Về số lƣợng thẻ BHYT dự kiến đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở y tế 

tuyến tỉnh và tƣơng đƣơng: Theo Danh sách cơ sở KCB BHYT tuyến tỉnh và 

tương đương tại Phụ lục 3. 

3. Chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT 

- Việc chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT đƣợc thực hiện theo 

Thông tƣ số 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 của Bộ Y tế về chuyển tuyến 

chuyên môn kỹ thuật giữa các cơ sở KCB và một số trƣờng hợp đặc biệt thực hiện 

theo Điều 11 Thông tƣ số 40/2015/TT-BYT. 

- Trƣờng hợp ngƣời có thẻ BHYT tự đi KCB không đúng tuyến, sau đó đƣợc 

cơ sở nơi tiếp nhận chuyển đến cơ sở KCB khác thì đƣợc quỹ BHYT thanh toán 

chi phí KCB theo mức hƣởng quy định tại Khoản 3 Điều 22 Luật BHYT, trừ các 

trƣờng hợp sau: Cấp cứu; đang điều trị nội trú đƣợc phát hiện bệnh khác ngoài 

phạm vi chuyên môn của cơ sở KCB; tình trạng bệnh diễn biến vƣợt quá khả năng 

chuyên môn của cơ sở KCB. 

- Trƣờng hợp chuyển tuyến KCB, ngƣời tham gia BHYT phải xuất trình hồ 

sơ chuyển tuyến của cơ sở KCB và giấy chuyển tuyến theo Mẫu số 6, Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. Trƣờng hợp giấy chuyển tuyến có 

giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 nhƣng đợt điều trị chƣa kết thúc thì đƣợc 

sử dụng giấy chuyển tuyến đó đến hết đợi điều trị. 

- Trƣờng hợp khám lại theo yêu cầu điều trị, ngƣời tham gia BHYT phải có 

giấy hẹn khám lại của cơ sở KCB theo Mẫu số 5, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định số 146/2018/NĐ-CP. 

- Cơ sở KCB chỉ thực hiện chuyển ngƣời bệnh hoặc mẫu bệnh phẩm đến cơ 

sở tiếp nhận đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện dịch vụ cận 
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lâm sàng và phải ký hợp đồng nguyên tắc với cơ sở thực hiện dịch vụ cận lâm 

sàng. 

- Ngƣời bệnh có thẻ BHYT mắc các bệnh thuộc 62 bệnh và nhóm bệnh quy 

định tại Phụ lục 01 của Thông tƣ số 40/2015/TT-BYT thì Giấy chuyển tụyến có giá 

trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm dƣơng lịch đó. Trƣờng hợp đến hết ngày 

31 tháng 12 của năm đó mà ngƣời bệnh vẫn đang điều trị nội trú tại cơ sở KCB thì 

Giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết đợt điều trị nội trú đó. 

Trên đây là hƣớng dẫn đăng ký KCB ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT, 

có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Công văn số 830/ SYT-NVY ngày 

01/4/2021 của Sở Y tế. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Nhƣ trên (Để thực hiện);  

- Bộ Y tế (Để báo cáo); 

- UBND tỉnh Gia Lai (Để báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở Y tế (Để theo dõi); 

- BHXH tỉnh Gia Lai (Để phối hợp); 

- Lƣu: VT, NVY.                                                         
 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Tuấn 



Phụ lục 1 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KCB BHYT TUYẾN XÃ, TUYẾN HUYỆN VÀ TƢƠNG ĐƢƠNG 

(Kèm theo Công văn số          /SYT-NVY ngày       /6/2022 của Sở Y tế Gia Lai) 

     

Stt Mã CSKCB Tên cơ sở KCB Số thẻ BHYT dự kiến Ghi chú 

I Cơ sở KCB tuyến huyện và tƣơng đƣơng      1.109.000   

1 64249 Trung tâm y tế thị xã Ayun Pa           31.000  Bao gồm cả số thẻ của đơn vị trực thuộc 

2 64250 Trung tâm y tế thị xã An Khê           60.000  Bao gồm cả số thẻ của đơn vị trực thuộc 

3 64002 Trung tâm y tế huyện ChƣPăh           55.000  Bao gồm cả số thẻ của đơn vị trực thuộc 

4 64005 Trung tâm y tế huyện Ia Grai           70.000  Bao gồm cả số thẻ của đơn vị trực thuộc 

5 64006 Trung tâm y tế huyện ChƣPrông           80.000  Bao gồm cả số thẻ của đơn vị trực thuộc 

6 64007 Trung tâm y tế huyện Chƣ sê           85.000  Bao gồm cả số thẻ của đơn vị trực thuộc 

7 64008 Trung tâm y tế huyện Đức Cơ           65.000  Bao gồm cả số thẻ của đơn vị trực thuộc 

8 64009 Trung tâm y tế huyện KrôngPa           82.000  Bao gồm cả số thẻ của đơn vị trực thuộc 

9 64010 Trung tâm y tế huyện Kbang           58.000  Bao gồm cả số thẻ của đơn vị trực thuộc 

10 64011 Trung tâm y tế huyện Kông Chro           55.000  Bao gồm cả số thẻ của đơn vị trực thuộc 

11 64012 Trung tâm y tế huyện Mang Yang           60.000  Bao gồm cả số thẻ của đơn vị trực thuộc 

12 64013 Trung tâm y tế thành phố Pleiku           70.000  Bao gồm cả số thẻ của đơn vị trực thuộc 

13 64029 Trung tâm y tế huyện Đăk Đoa           85.000  Bao gồm cả số thẻ của đơn vị trực thuộc 

14 64033 Trung tâm y tế huyện Ia Pa           50.000  Bao gồm cả số thẻ của đơn vị trực thuộc 

15 64034 Trung tâm y tế Đăk Pơ           38.000  Bao gồm cả số thẻ của đơn vị trực thuộc 

16 64041 Trung tâm y tế huyện Phú Thiện           55.000  Bao gồm cả số thẻ của đơn vị trực thuộc 

17 64269 Trung tâm y tế huyện Chƣ Pƣh           55.000  Bao gồm cả số thẻ của đơn vị trực thuộc 

18 64246 Bệnh viện Quân y 15           30.000  Bao gồm cả số thẻ của đơn vị trực thuộc 

19 64015 Bệnh viện 331             8.000    

20 64035 Trung tâm y tế Cao su Chƣ Prông             7.500    

21 64036 Trung tâm y tế Cao su Chƣ Păh             3.000    

22 64037 Trung tâm y tế Cao su Chƣ Sê             3.500    

23 64038 Trung tâm y tế Cao su Mang Yang             3.000    

24 64280 Phòng khám đa khoa Bình An   Không nhận đăng ký KCB ban đầu 
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25 64281 Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai   Không nhận đăng ký KCB ban đầu 

26 64282 Bệnh viện Mắt Cao Nguyên   Không nhận đăng ký KCB ban đầu 

27 98464 Bệnh xá Công An tỉnh   Chỉ đăng ký KCB BĐ đối tƣợng CA, CY 

II Cơ sở KCB tuyến xã và tƣơng đƣơng     

28 64260 Bệnh xá Công ty Bình Dƣơng - BĐ 15     

29 64256 Bệnh xá Công ty 72 - Binh đoàn 15     

30 64257 Bệnh xá Công ty 74 - Binh đoàn 15     

31 64258 Bệnh xá Công ty 75 - Binh đoàn 15     

32 64259 Bệnh xá khu vực Ia Grai - Binh đoàn 15     

33 64261 Bệnh xá Trung đoàn 710 - Binh đoàn 15     

34 64100 Trạm y tế Xã Hà Tây     

35 64101 Trạm y tế Xã Ia Ka      

36 64102 Trạm y tế Xã Nghĩa Hòa     

37 64103 Trạm y tế trung tâm Xã Ia Khƣơl     

38 64104 Trạm y tế Xã Ia Phí     

39 64105 Trạm y tế Xã Hòa Phú     

40 64106 Trạm y tế Xã Ia Ly     

41 64107 Trạm y tế Xã Ia Nhin     

42 64108 Trạm y tế Xã Đăk Tơ Ve     

43 64109 Trạm y tế Xã Ia Mơ Nông     

44 64110 Trạm y tế Xã Chƣ Đăng Ya     

45 64112 Trạm y tế Xã Nghĩa Hƣng      

46 64113 Trạm y tế Thị trấn Phú Hòa     

47 64262 Trạm y tế Xa ̃Ia Kreng     

48 64114 Trạm y tế Xã Ia Sao     

49 64115 Trạm y tế Xã Ia Hrung     

50 64116 Trạm y tế Xã Ia Dêr     

51 64117 Trạm y tế Xã Ia Tô     

52 64118 Trạm y tế Xã Ia Pếch     

53 64119 Trạm y tế Xã Ia Grăng     

54 64120 Trạm y tế trung tâm Xã Ia Chía     

55 64121 Trạm y tế trung tâm Xã Ia Krái     
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56 64122 Trạm y tế Xã Ia Khai     

57 64123 Trạm y tế Xã Ia O     

58 64124 Trạm y tế Xã Ia Bă      

59 64125 Trạm y tế Xã Ia Yok     

60 64162 Trạm y tế Xã Bình Giáo     

61 64163 Trạm y tế Xã Ia Băng     

62 64164 Trạm y tế Xã Ia Tôr     

63 64165 Trạm y tế Xã Ia Me     

64 64166 Trạm y tế Xã Bàu Cạn     

65 64167 Trạm y tế Xã Ia Phìn     

66 64168 Trạm y tế Xã Thăng Hƣng     

67 64169 Trạm y tế Xã Ia Vê     

68 64170 Trạm y tế Xã Ia Pia     

69 64171 Trạm y tế Xã Ia Mơr     

70 64172 Trạm y tế trung tâm Xã Ia Lâu     

71 64173 Trạm y tế Xã Ia Boòng     

72 64174 Trạm y tế Xã Ia Or     

73 64175 Trạm y tế Xã Ia Púch     

74 64176 Trạm y tế Xã Ia Piơr     

75 64177 Trạm y tế Xã Ia Drăng     

76 64178 Trạm y tế Xã Ia Ga     

77 64247 Trạm y tế Xã Ia Kly     

78 64248 Trạm y tế Xã Ia Bang     

79 64180 Trạm y tế Xã AlBá     

80 64181 Trạm y tế Xã Ayun     

81 64182 Trạm y tế Xã Dun     

82 64183 Trạm y tế Xã H'Bông      

83 64184 Trạm y tế Xã Ia Blang     

84 64186 Trạm y tế Xã Ia Glai     

85 64188 Trạm y tế Xã Ia Hlốp     

86 64189 Trạm y tế Xã Ia Ko     

87 64192 Trạm y tế Xã Ia Tiêm     
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88 64194 Trạm y tế trung tâm Xã Bờ Ngoong     

89 64197 Trạm y tế Xã Chƣ Pơng     

90 64198 Trạm y tế Xã Bar Măih     

91 64271 Trạm y tế Xã Ia Pal     

92 64272 Trạm y tế Xã Kông Htok     

93 64153 Trạm y tế Xã Ia Dom     

94 64154 Trạm y tế Xã Ia Pnôn     

95 64155 Trạm y tế Xã Ia Kla     

96 64156 Trạm y tế Xã Ia Kriêng     

97 64157 Trạm y tế Xã Ia Krêl     

98 64158 Trạm y tế Xã Ia Din     

99 64159 Trạm y tế Xã Ia Lang     

100 64160 Trạm y tế Xã Ia Dơk     

101 64242 Trạm y tế Xã Ia Nan     

102 64228 Trạm y tế Trung tâm Xã Ia Mláh     

103 64229 Trạm y tế Xã Phú Cần     

104 64230 Trạm y tế Xã Ia Rmok     

105 64231 Trạm y tế trung tâm Xã Ia Dreh     

106 64232 Trạm y tế Xã Krông Năng     

107 64233 Trạm y tế Xã Chƣ Drăng     

108 64234 Trạm y tế Xã Ia Uar     

109 64235 Trạm y tế trung tâm Xã Ia RSƣơm     

110 64236 Trạm y tếXã Ia Rsai     

111 64237 Trạm y tế Xã Chƣ RCăm     

112 64238 Trạm y tế Xã Chƣ Gu     

113 64239 Trạm y tế Xã Chƣ Ngọc     

114 64240 Trạm y tế Xã Đất Bằng     

115 64069 Trạm y tế Xã Đông     

116 64070 Trạm y tế Xã Nghĩa An     

117 64071 Trạm y tế Xã Kông Bơ La     

118 64072 Trạm y tế Xã Kông Lơng Khơng     

119 64073 Trạm y tế Xã Đăk H'Lơ     
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120 64074 Trạm y tế Xã Lơ Ku     

121 64075 Trạm y tế Xã Sơ Pai     

122 64076 Trạm y tế Xã Krong     

123 64077 Trạm y tế Xã Đăk Roong     

124 64078 Trạm y tế Xã Kon Pne     

125 64079 Trạm y tế trung tâm Xã Sơn Lang      

126 64080 Trạm y tế trung tâm Xã Tơ Tung      

127 64081 Trạm y tế Xã Đăk Smar     

128 64139 Trạm y tế Xã Đăk Tơ Pang     

129 64140 Trạm y tế Xã Ya Ma     

130 64141 Trạm y tế Xã Yang Nam     

131 64142 Trạm y tế Xã Chơ Long     

132 64143 Trạm y tế Xã Yang Trung     

133 64144 Trạm y tế Xã Đăk Song     

134 64145 Trạm y tế Trung tâm Xã Sơ Ró     

135 64146 Trạm y tế Xã Krông Yang     

136 64147 Trạm y tế Xã An Trung     

137 64148 Trạm y tế Xã Chƣ Krêy     

138 64149 Trạm y tế Xã Đăk Pling     

139 64150 Trạm y tế Xã Đăk Pơ Pho     

140 64151 Trạm y tế Xã Đăk Kơ Ning     

141 64127 Trạm y tế Xã Hra     

142 64128 Trạm y tế Xã Ayun     

143 64129 Trạm y tế Xã Đăk Yă     

144 64130 Trạm y tế Xã Kon Chiêng     

145 64131 Trạm y tế Xã Đăk Djrăng     

146 64132 Trạm y tế Xã Lơ Pang     

147 64133 Trạm y tế trung tâm Xã Kon Thụp     

148 64134 Trạm y tế Xã Đê Ar     

149 64135 Trạm y tế Xã Đăk Trôi     

150 64136 Trạm y tế Xã Đak Jơ Ta     

151 64137 Trạm y tế Xã Đak Ta Ley     
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152 64039 Trạm y tế Phƣờng Diên Hồng     

153 64042 Trạm y tế Phƣờng Hoa Lƣ     

154 64043 Trạm y tế Phƣờng Yên Đỗ     

155 64044 Trạm y tế Phƣờng Yên Thế     

156 64045 Trạm y tế Phƣờng Thống Nhất     

157 64046 Trạm y tế Phƣờng Hội Thƣơng     

158 64047 Trạm y tế Phƣờng Ia Kring     

159 64048 Trạm y tế Phƣờng Tây Sơn     

160 64049 Trạm y tế Phƣờng Hội Phú     

161 64050 Trạm y tế Phƣờng Trà Bá     

162 64051 Trạm y tế Phƣờng Thắng Lợi     

163 64052 Trạm y tế Xã An Phú     

164 64053 Trạm y tế Xã Biển Hồ     

165 64054 Trạm y tế Xã Tân Sơn     

166 64055 Trạm y tế Xã Trà Đa      

167 64056 Trạm y tế Xã Diên Phú     

168 64057 Trạm y tế Xã Gào     

169 64058 Trạm y tế Xã Ia Kênh     

170 64060 Trạm y tế Xã Chƣ Á     

171 64266 Trạm y tế Phƣờng Đống Đa     

172 64267 Trạm y tế Phƣờng Phù Đổng     

173 64268 Trạm y tế Phƣờng Chi Lăng     

174 64083 Trạm y tế Xã Tân Bình     

175 64084 Trạm y tế Xã H'neng     

176 64085 Trạm y tế Xã K'Dang     

177 64086 Trạm y tế Xã Kon Gang     

178 64087 Trạm y tế Xã Hải Yang     

179 64088 Trạm y tế Xã Hà Đông     

180 64089 Trạm y tế Xã Đăk Sơ Mei     

181 64090 Trạm y tế trung tâm Xã Đăk Krong     

182 64091 Trạm y tế Xã Hà Bầu     

183 64092 Trạm y tế Xã Nam Yang     
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184 64093 Trạm y tế Xã Ia Băng     

185 64094 Trạm y tế Xã Ia Pết     

186 64095 Trạm y tế Xã Trang     

187 64096 Trạm y tế Xã ADơk     

188 64097 Trạm y tế Xã Glar     

189 64098 Trạm y tế Xã Hnol     

190 64208 Trạm y tế Xã Pờ Tó     

191 64209 Trạm y tế Xã Chƣ Răng     

192 64210 Trạm y tế Xã Kim Tân     

193 64211 Trạm y tế Xã Ama Rơn     

194 64212 Trạm y tế Xã Ia Trok     

195 64213 Trạm y tế Xã Ia Broăi     

196 64214 Trạm y tế trung tâm Xã Ia Tul     

197 64215 Trạm y tế Xã Chƣ Mố     

198 64216 Trạm y tế Xã Ia KDăm     

199 64200 Trạm y tế Xã Tân An     

200 64201 Trạm y tế Xã Ya Hội     

201 64202 Trạm y tế Xã Cƣ An     

202 64203 Trạm y tế Xã Hà Tam     

203 64204 Trạm y tế Xã Đăk Pơ     

204 64205 Trạm y tế Xã Yang Bắc     

205 64206 Trạm y tế Xã Phú An     

206 64207 Trạm y tế Xã An Thành     

207 64219 Trạm y tế Xã Chƣ A Thai     

208 64220 Trạm y tế Xã Ia Sol     

209 64221 Trạm y tế Xã Ia Ake     

210 64222 Trạm y tế Xã Ia Piar     

211 64223 Trạm y tế Xã Ia Peng     

212 64224 Trạm y tế Xã Ia Hiao     

213 64225 Trạm y tế Xã Ia Yeng     

214 64244 Trạm y tế Xã Ayun Hạ     

215 64245 Trạm y tế Xã Chrôh Pơnan     
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216 64217 Trạm y tế Xã Ia Sao     

217 64218 Trạm y tế Xã Ia RTô     

218 64226 Trạm y tế Xã Ia Rbol     

219 64252 Trạm y tế Phƣờng Cheo Reo     

220 64253 Trạm y tế Phƣờng Đoàn Kết     

221 64254 Trạm y tế Phƣờng Sông Bờ     

222 64255 Trạm y tế Xã Chƣ Băh     

223 64061 Trạm y tế Phƣờng An Bình     

224 64062 Trạm y tế Phƣờng An Phú     

225 64063 Trạm y tế Phƣờng An Tân     

226 64064 Trạm y tế Phƣờng Tây Sơn     

227 64065 Trạm y tế Xa ̃Thành An     

228 64066 Trạm y tế Xa ̃Song An     

229 64067 Trạm y tế Xa ̃Cửu An     

230 64068 Trạm y tế Xa ̃Tú An     

231 64263 Trạm y tế Xa ̃Xuân An     

232 64264 Trạm y tế Phƣờng An Phƣớc     

233 64265 Trạm y tế Phƣờng Ngô Mây     

234 64185 Trạm y tế Xã Ia Dreng     

235 64187 Trạm y tế Xã Ia Hrú     

236 64190 Trạm y tế Xã Ia Le     

237 64191 Trạm y tế Xã Ia Phang     

238 64195 Trạm y tế Xã Ia Hla     

239 64196 Trạm y tế Xã Ia Blứ     

240 64270 Trạm y tế Xã Ia Rong     

241 64273 Trạm y tế Xã Chƣ Don     
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Phụ lục 2 

 

DANH SÁCH TRẠM Y TẾ TUYẾN XÃ GIÁP RANH CỦA TỈNH GIÁP RANH 

(Kèm theo Công văn số          /SYT-NVY ngày       /6/2022 của Sở Y tế Gia Lai) 

      

STT 

TYT tuyến xã giáp ranh của tỉnh Gia Lai TYT tuyến xã giáp ranh với tỉnh Gia Lai 

Mã 

đơn vị 
Tên TYT xã 

Thuộc 

huyện/TX 
Tên/mã TYT xã Thuộc huyện, TX,TP/tỉnh 

1 64066 Trạm y tế xã Song An Thị xã An Khê 

TYT xã Tây Thuận (52117), TYT xã Tây Giang 

(52119) 

Huyện Tây Sơn, tỉnh Bình 

Định 

2 64067 Trạm y tế xã Cửu An " TYT xã Vĩnh Quang (52111) 

Huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình 

Định 

3 64068 Trạm y tế xã Tú An " TYT xã Vĩnh Hảo (52109), TYT xã Vĩnh Quang 

(52111), TYT xã Vĩnh Thuận (52114) 

Huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình 

Định 

4 64263 Trạm y tế xã Xuân An " 

TYT xã Vĩnh Quang (52111), TYT xã Vĩnh Thuận 

(52114) 

Huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình 

Định 

5 64226 Trạm y tế xã Ia Rbol Thị xã Ayun Pa TYT xã Cƣ Klông (66126) 

Huyện Krông Năng, tỉnh Đăk 

Lăk 

6 64103 Trạm y tế xã Ia Khƣơl Huyện Chƣ Păh TYT xã Hòa Bình (62015) TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

7 
64123 Trạm y tế xã Ia O 

Huyện Iagrai 
TYT xã Ia Tơi (62144) 

Huyện Ia H Drai, tỉnh Kon 

Tum 

8 64190 Trạm y tế xã Ia Le Huyện Chƣ Pƣh TYT xã Ea Hleo (66062) Huyện Ea Hleo, tỉnh Đăk Lăk 

9 64196 Trạm y tế xã Ia Blứ " TYT xã Ea Hleo (66062) Huyện Ea Hleo, tỉnh Đăk Lăk 

10 64232 

Trạm y tế xã Krông 

Năng Huyện Krông Pa 

TYT xã xã Ealy (54100), TYT xã Ea Lâm (54091), 

TYT xã Eabar (54096) 

Huyện Sông Hinh, tỉnh Phú 

Yên 

11 64239 Trạm y tế xã Chƣ Ngọc " TYT xã Krông Pa (54087) Huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên 

12 64240 Trạm y tế xã Đất Bằng " TYT xã Phƣớc Tân (54080), TYT xã Cà Lúi (54082) Huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên 
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Phụ lục 3 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BHYT TUYẾN TỈNH VÀ TƢƠNG ĐƢƠNG 

(Kèm theo Công văn số         /SYT-NVY ngày      /6/2022 của Sở Y tế Gia Lai) 

       

Stt 
Mã 

CSKCB 
Tên cơ sở KCB 

Hạng 

bệnh 

viện 

Số 

giƣờng 

theo kế 

hoạch 

Số thẻ 

BHYT 

dự kiến 

Ghi chú 

1 64001 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai II 800 80.000 

Có giới hạn số lượng thẻ đăng ký KCB ban đầu với 

đối tượng không ưu tiên 

2 64020 Bệnh viện Quân y 211 I 450 25.000 

3 64022 Bệnh viện Y - Dƣợc Cổ truyền và PHCN III 130 5.000 

4 64017 Bệnh viện Đại học Y dƣợc HAGL II 200 30.000 

5 64278 Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai II 280 60.000 Chỉ nhận đối tƣợng dƣới 16 tuổi 

6 64274 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi III 
  

Không nhận đăng ký KCB ban đầu 

7 64276 Bệnh viện Tâm thần kinh III 
  

Không nhận đăng ký KCB ban đầu 

    TỔNG CỘNG     200.000   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC SỐ 01 

DANH MỤC CÁC BỆNH, NHÓM BỆNH VÀ CÁC TRƢỜNG HỢP ĐƢỢC SỬ DỤNG GIẤY 

CHUYỂN TUYẾN TRONG NĂM DƢƠNG LỊCH 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 40 /2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015  

của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

STT Tên bệnh, nhóm bệnh và các trƣờng hợp 

1 Lao (các loại) 

2 Bệnh Phong 

3 HIV/AIDS 

4 Di chứng viêm não; Bại não; Liệt tứ chi ở trẻ em dƣới 6 tuổi 

5 Xuất huyết trong não 

6 Dị tật não, não úng thủy 

7 Động kinh 

8 Ung thƣ * 

9 U nhú thanh quản 

10 Đa hồng cầu 

11 Thiếu máu bất sản tủy 

12 Thiếu máu tế bào hình liềm 

13 Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) 

14 Tan máu tự miễn 

15 Xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch 

16 Đái huyết sắc tố kịch phát ban đêm 

17 Bệnh Hemophillia 

18 Các thiếu hụt yếu tố đông máu 

19 Các rối loạn đông máu 

20 Von Willebrand 

21 Bệnh lý chức năng tiểu cầu 

22 Hội chứng thực bào tế bào máu 

23 Hội chứng Anti – Phospholipid 

24 Hội chứng Tuner 

25 Hội chứng Prader Willi 

26 Suy tủy 

27 Tăng sinh tủy - suy giảm miễn dịch bẩm sinh do thiếu hụt gamaglobulin 

28 Tăng sinh tủy - suy giảm miễn dịch bẩm sinh do thiếu sắt 

29 Basedow 

30 Đái tháo đƣờng 

31 Rối loạn chuyển hóa bẩm sinh acid hữu cơ, acid amin, acid béo 

32 Rối loạn dự trữ thể tiêu bào 

33 Suy tuyến giáp 
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34 Suy tuyến yên 

35 Bệnh tâm thần * 

36 Parkinson 

37 Nghe kém ở trẻ em dƣới 6 tuổi 

38 Suy tim 

39 Tăng huyết áp có biến chứng 

40 Bệnh thiếu máu cục bộ cơ tim 

41 Bệnh tim bẩm sinh; Bệnh tim (có can thiệp, sau phẫu thuật van tim, đặt máy tạo nhịp) 

42 Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 

43 Hen phế quản 

44 Pemphigus 

45 Pemphigoid (Bọng nƣớc dạng Pemphigus) 

46 Duhring – Brocq 

47 Vảy nến 

48 Vảy phấn đỏ nang lông 

49 Á vảy nến 

50 Luput ban đỏ 

51 Viêm bì cơ (Viêm đa cơ và da) 

52 Xơ cứng bì hệ thống 

53 Bệnh tổ chức liên kết tự miễn hỗn hợp (Mixed connective tissue disease) 

54 
Các trƣờng hợp có chỉ định sử dụng thuốc chống thải ghép sau ghép mô, bộ phận cơ 

thể ngƣời 

55 Di chứng do vết thƣơng chiến tranh 

56 Viêm gan mạn tính tiến triển; viêm gan tự miễn 

57 Hội chứng viêm thận mạn; suy thận mạn 

58 Tăng sản thƣợng thận bẩm sinh 

59 Thiểu sản thận 

60 Chạy thận nhân tạo chu kỳ, thẩm phân phúc mạc chu kỳ 

61 Viêm xƣơng tự miễn 

62 Viêm cột sống dính khớp 

Ghi chú: (*) là tên bệnh, nhóm bệnh quy định tại Thông tƣ số 34/2013/TT-BYT ngày 28 

tháng 10 năm 2013 của Bộ trƣởng Bộ Y tế ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày. 
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